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KẾ HOẠCH 

Triển khai Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản  

gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa  

giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

 

 

Thực hiện Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND 

tỉnh phê duyệt Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ 

thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giai đoạn 2021 - 

2025, định hướng đến năm 2030. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai Đề 

án phát triển vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc 

công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 

đến năm 2030 (Kế hoạch) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Phát huy những điều kiện tự nhiên sẵn có của tỉnh như khí hậu ôn hòa, 

quỹ đất dành cho phát triển nông nghiệp lớn, có nguồn nước ngọt tự nhiên 

phong phú, đặc biệt là hồ Dầu Tiếng có tổng diện tích 27.000 ha cùng với hệ 

thống kênh thủy lợi phân bố khắp địa bàn tỉnh; song song đó, do biến đổi khí 

hậu, xuất hiện xâm nhập mặn ở một số tỉnh thành đã dẫn đến một số vùng nuôi 

trồng thủy sản truyền thống trước đây bị ảnh hưởng; trong khi đó, Tây Ninh nằm 

trong khu vực nội đồng, việc ảnh hưởng của xâm nhập mặn là không đáng kể.  

- Phát triển ngành thủy sản của tỉnh tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn 

có, đặc biệt chưa khai thác, sử dụng hết tiềm năng của nguồn nước hồ Dầu Tiếng 

để nuôi trồng thủy sản theo hướng chuyên canh, tập trung nhằm tận dụng nguồn 

nước có chất lượng tốt, sử dụng đầy đủ các mục tiêu của hồ Dầu Tiếng, tận dụng 

các khu vực dọc theo hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa để phát triển 

nuôi trồng thủy sản tỉnh có sự đầu tư về nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng 

các chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm tạo thị trường ổn định, bảo đảm an toàn 

thực phẩm, bảo vệ môi trường. 

2. Yêu cầu 

- Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vùng nuôi tập trung, chuyên canh 

hiện có gồm: vùng nuôi ba ba thương phẩm ở xã Tân Hòa, huyện Tân Châu; 

vùng nuôi cá lóc (lóc đen, lóc bông) tại xã Phước Ninh, Phước Minh huyện 
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Dương Minh Châu; vùng nuôi cá hỗn hợp tại xã Lộc Ninh huyện Dương Minh 

Châu; vùng nuôi cá tra tập trung của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm 

Miền Đông tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng. 

- Phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư tại các vùng nuôi chuyên canh, tập 

trung mới gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng - Phước 

Hòa, định hướng đến năm 2025 là 290 ha, đến năm 2030 là 550 ha. 

- Phấn đấu đến năm 2025, thu hút đầu tư được ít nhất là 01 nhà máy thu 

gom, sơ chế thủy sản và đến năm 2030 ít nhất là 02 nhà máy. 

- Xây dựng được từ 02 chuỗi liên kết giá trị ngành hàng thủy sản trở lên. 

- Xác định, lựa chọn và khuyến khích phát triển các đối tượng nuôi có giá 

trị kinh tế; giá thành thấp, chất lượng sản phẩm cao, có lợi thế so sánh như: ba 

ba, cá lóc, tôm càng xanh, chạch lấu, lươn, cá rô đồng... 

- Tập trung xây dựng chuỗi liên kết giá trị ngành hàng có lợi thế so sánh 

của tỉnh, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo sản xuất và thị trường tiêu thụ phát 

triển tốt, người chăn nuôi đạt lợi nhuận khả quan, tạo chổ đứng cho sản phẩm 

trên thị trường. 

- Tổ chức nuôi thử nghiệm mô hình nuôi thủy sản chuyên canh tập trung, 

sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng. Các chỉ tiêu, kinh tế kỹ thuật phải theo 

dõi: con giống, thức ăn, dịch bệnh, tăng trưởng, giá thành sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, lượng nước sử dụng … Tổng kết, đánh giá các mô hình và triển khai, 

nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả tốt. 

- Khuyến khích việc xây dựng, phát triển các trang trại sản xuất giống 

thủy sản, phấn đấu đến năm 2025 đáp ứng được khoảng 70 - 80% nhu cầu giống 

thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu giống thủy sản truyền thống là 37,5 %, giống 

thủy sản có năng suất và giá trị kinh tế cao là 37,5 %, thủy sản đặc sản 25 %. 

- Tăng cường thu hút, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm 

xây dựng nhà máy chế biến thức ăn thủy sản, thuốc thủy sản, sản phẩm xử lý cải 

tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản, thức ăn bổ sung … nhằm chủ động 

được nguồn thức ăn, kéo giảm giá thành sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi về giao 

thông, bến bãi để doanh nghiệp vận chuyển nguyên liệu, thức ăn thành phẩm với 

giá thành rẻ nhất theo tuyến đường thủy đặc biệt là tuyến sông Vàm Cỏ Đông. 

- Nâng cao năng lực chẩn đoán, xác định bệnh, phòng chống dịch bệnh 

thủy sản cho những người làm công tác thú y, thủy sản và người chăn nuôi. 

- Nâng cao năng lực quan trắc môi trường, cảnh báo dịch bệnh, kịp thời 

cung cấp thông tin có giá trị cho người chăn nuôi. 

- Tăng cường các hoạt động thanh kiểm tra về chất lượng, nhãn mác, 

kháng sinh, chất cấm … tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thức ăn thủy 

sản. 
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- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực thủy sản; tuyên 

truyền tập huấn kỹ thuật cho các hộ sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc, hóa 

chất trong nuôi trồng thủy sản. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh 

doanh thuốc hóa chất và việc sử dụng thuốc, hóa chất tại các vùng nuôi trồng 

thủy sản; xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng thuốc hóa chất trong nuôi thủy sản theo các quy định hiện 

hành. 

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Củng cố, phát triển các vùng chuyên canh nuôi thủy sản tập trung 

hiện có 

Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vùng nuôi tập trung, chuyên canh 

hiện có gồm: vùng nuôi ba ba thương phẩm; vùng nuôi cá lóc (lóc đen, lóc 

bông); vùng nuôi cá hỗn hợp; vùng nuôi cá tra tập trung của Công ty TNHH 

Công nghệ thực phẩm Miền Đông. 

2. Phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư tại các vùng nuôi chuyên canh, 

tập trung mới gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng - 

Phước Hòa 

Nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ vùng nuôi tập trung, chuyên 

canh gồm các hạng mục: nâng cấp hệ thống đường giao thông; hệ thống cấp, 

thoát nước; hệ thống điện; hệ thống cột chống sét; hệ thống ao xử lý nước; hệ 

thống tái sử dụng nước nuôi trồng thủy sản để tưới tiêu phục vụ nông nghiệp 

(nước nuôi thủy sản sau khi xử lý được bơm vào kênh tưới hoặc thiết kế tưới tự 

chảy tùy vào điều kiện thực tế từng vùng nuôi). 

Giai đoạn 2023 - 2025: 

- Vùng nuôi thủy sản tập trung tại xã Lộc Ninh và xã Truông Mít huyện 

Dương Minh Châu, diện tích 90 ha. 

- Vùng nuôi thủy sản mới gắn với thu gom, sơ chế, tiêu thụ sản phẩm tại 

xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, diện tích 200 ha. 

Giai đoạn 2026 - 2030: 

- Vùng nuôi thủy sản tại xã Mỏ Công, huyện Tân Biên, quy mô 200 ha. 

- Vùng nuôi thủy sản tại xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu quy mô 150 

ha. 

- Vùng nuôi thủy sản tại xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng quy mô 200 

ha. 

3. Lựa chọn, xác định đối tượng nuôi 

- Xác định, lựa chọn và khuyến khích phát triển các đối tượng nuôi có giá 

trị kinh tế; giá thành thấp, chất lượng sản phẩm cao, có lợi thế so sánh như: ba 

ba, cá lóc, tôm càng xanh, chạch lấu, lươn, cá rô đồng ... không khuyến khích 
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các đối tượng nuôi phổ biến, không có lợi thế so sánh với các tỉnh, các vùng 

khác. 

- Tổ chức nuôi thử nghiệm mô hình nuôi thủy sản chuyên canh tập trung, 

sử dụng nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng. Các chỉ tiêu, kinh tế kỹ thuật phải theo 

dõi: con giống, thức ăn, dịch bệnh, tăng trưởng, giá thành sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm, lượng nước sử dụng … Tổng kết, đánh giá các mô hình và triển khai, 

nhân rộng các mô hình đạt hiệu quả tốt. 

4. Xây dựng chuỗi giá trị ngành hàng thủy sản 

Tập trung xây dựng chuỗi liên kết giá trị ngành hàng có lợi thế so sánh 

của tỉnh, nâng cao giá trị sản phẩm, đảm bảo sản xuất và thị trường tiêu thụ phát 

triển tốt, người chăn nuôi đạt lợi nhuận khả quan, tạo chỗ đứng cho sản phẩm 

trên thị trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, Tân Châu; UBND 

thị xã Trảng Bàng 

a) Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển vùng nuôi tập trung, chuyên canh 

hiện có gồm:  

- Địa điểm thực hiện: vùng nuôi ba ba thương phẩm ở xã Tân Hòa, huyện 

Tân Châu, trọng tâm là Hợp tác xã Dịch vụ Thủy đặc sản Tân Hòa (ấp Cây Khế, 

xã Tân Hòa, huyện Tân Châu); vùng nuôi cá lóc (lóc đen, lóc bông) tại xã Phước 

Ninh, Phước Minh huyện Dương Minh Châu, trọng tâm là Hợp tác xã Dịch vụ 

Nông nghiệp Phước Ninh (ấp Bàu Dài, xã Phước Ninh, huyện Dương Minh 

Châu); vùng nuôi cá hỗn hợp tại xã Lộc Ninh huyện Dương Minh Châu; vùng 

nuôi cá tra tập trung của Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Miền Đông tại 

xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng. Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 

2030. 

- Chỉ đạo phòng, ban, cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị 

trấn tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý các chính sách đã 

được ban hành tại các văn bản: 

+ Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 17/6/2019 của UBND tỉnh Tây 

Ninh ban hành Quy định về mức hỗ trợ lãi vay phát triển thực hành sản xuất 

nông nghiệp tốt, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ trên 

địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025. 

+ Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh Tây 

Ninh ban hành Quy định về hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019 - 2025. 

+ Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Tây 

Ninh ban hành Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 

vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020 - 2025. 
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+ Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Tây Ninh về chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản 

xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, 

giai đoạn 2022 - 2025. 

- Tổ chức thẩm định, phê duyệt hỗ trợ chính sách theo Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND. 

- Kinh phí: theo định mức tại khoản 2, Mục II. Nguồn kinh phí sự nghiệp 

nông nghiệp, Phụ lục XII KINH PHÍ THỰC HIỆN kèm theo Đề án phát triển 

vùng nuôi trồng chuyên canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình 

thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030 (Đề án). 

b) Chủ trì, phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, Chi cục Thủy lợi rà soát, lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hạ tầng vùng nuôi thủy sản 

tập trung, chuyên canh. 

- Địa điểm thực hiện: tại các huyện Dương Minh Châu, Tân Biên, thị xã 

Trảng Bàng để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước 

tiếp theo. Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2025. 

- Nội dung và kinh phí đầu tư: theo định mức tại Mục I. Kinh phí đầu tư 

công trung hạn, Phụ lục XII KINH PHÍ THỰC HIỆN kèm theo Đề án. 

- Trong quá trình nhà đầu tư thiết kế ao nuôi, liên hệ với Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y để được hướng dẫn về độ sâu, diện tích ao nuôi cho phù hợp theo 

từng đốii tượng nuôi. 

c) Chỉ đạo các phòng chuyên môn 

- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong 

trong Đề án, trong đó chú trọng tổ chức tuyên truyền các nội dung của Đề án 

đến các hộ dân có đất sản xuất trong vùng chuyên canh thủy sản biết và thực 

hiện theo định hướng của tỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất của huyện, 

thị xã giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 - 2030; tiến hành triển khai đầu tư cơ sở hạ 

tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản song song với hỗ trợ, phát triển các vùng nuôi 

tập trung, chuyên canh hiện có trên địa bàn. Thời gian thực hiện: từ năm 2023 

đến năm 2030. 

- Xây dựng, trình phê duyệt dự án, dự toán kinh phí theo tiến độ của đề 

án. 

- Kinh phí và phân kỳ đầu tư tại Phụ lục XII KINH PHÍ THỰC HIỆN 

kèm theo Đề án. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn tỉnh Tây Ninh 
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Phối hợp với UBND các huyện: Dương Minh Châu, Tân Biên; UBND thị 

xã Trảng Bàng; Chi cục Thủy lợi rà soát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình hạ tầng vùng nuôi thủy sản tập trung, chuyên canh huyện 

Dương Minh Châu, Tân Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 

để trình cấp thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Thời 

gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2027. 

3. Trung tâm Khuyến nông 

- Xây dựng, trình phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức thực 

hiện 03 mô hình khuyến nông trong nuôi thủy sản có sử dụng nguồn nước hồ 

Dầu Tiếng. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loài thủy sản có giá trị kinh tế, sản 

lượng cao, chất lượng tốt, có lợi thế so sánh của tỉnh, vừa phục vụ thị trường tiêu 

dùng trong nước vừa là nguồn nguyên liệu chế biến phục vụ cho xuất khẩu như 

cá rô phi, điêu hồng và một số loài thủy sản có giá trị khác như cá lóc, cá rô 

đồng, ba ba, tôm càng xanh, chạch lấu, lươn… Từ hiệu quả đạt được của các mô 

hình nuôi, nhân rộng, phát triển các mô hình trên địa bàn tỉnh. Thời gian thực 

hiện: từ năm 2023 đến năm 2025. 

- Tổng kết, đánh giá hiệu quả các mô hình: năm 2025. 

- Kinh phí: theo kinh phí thực quy định tại khoản 1, Mục II Nguồn kinh 

phí sự nghiệp nông nghiệp, Phụ lục XII KINH PHÍ THỰC HIỆN kèm theo Đề 

án. 

4. Chi cục Thủy lợi 

Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh thực hiện: 

- Rà soát, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hạ 

tầng vùng nuôi thủy sản tập trung, chuyên canh huyện Dương Minh Châu, Tân 

Biên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 để trình cấp thẩm quyền 

phê duyệt, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. Thời gian thực hiện: từ năm 

2023 đến năm 2027. 

 - Rà soát, đánh giá hiện trạng các công trình thủy lợi, khả năng cấp và 

tiêu nước tại các vùng nuôi trồng chuyên canh để xây dựng kế hoạch đầu tư hạ 

tầng thủy lợi. Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030. 

- Rà soát, đánh giá, dự báo nhu cầu sử dụng nước phục vụ các vùng nuôi 

chuyên canh để điều tiết lượng nước nhằm thực hiện đề án có hiệu quả. Thời 

gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030. 

- Hướng dẫn doanh nghiệp và người nuôi thiết kế xây dựng vùng nuôi, ao 

nuôi. Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030. 

- Điều phối các hoạt động mở nước, cắt nước phục vụ vùng nuôi thủy sản. 

Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến năm 2030. 
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5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y 

Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Miền Nam, 

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Ban quản lý dự án đầu tư 

xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh tham mưu 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch có hiệu quả, đúng tiến độ. 

- Lựa chọn loài thủy sản phù hợp để khuyến khích nuôi trồng, chế biến tại 

các vùng chuyên canh; xây dựng, nhân rộng các mô hình khuyến nông. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống, thức ăn, thú y thủy sản 

trên địa bàn tỉnh. 

- Tăng cường công tác cảnh báo môi trường, dịch bệnh; đào tạo, tập huấn 

kỹ thuật lĩnh vực thủy sản cho người dân. 

- Tham mưu Sở hướng dẫn, thẩm định tổ chức cá nhân hưởng chính sách 

theo các Quyết định: Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND; Quyết định số 

23/2019/QĐ-UBND. 

- Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đã được ban hành; đánh giá 

hiệu quả việc thực hiện các chính sách, từ đó nghiên cứu. 

- Trong quá trình thực hiện Đề án, rà soát tình hình thực tế và các mô hình 

nuôi thuỷ sản có hiệu quả để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh định hướng, chiến 

lược phát triển; đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, phối hợp, lồng ghép hệ 

thống các tuyến kênh tưới, tiêu, hệ thống điện với việc thu gom, chế biến, sơ 

chế, tiêu thụ sản phẩm, kêu gọi đầu tư, … xác định các giải pháp phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương. 

Thời gian thực hiện: từ năm 2023 đến 2030. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Đề án phát triển vùng nuôi trồng chuyên 

canh thủy sản gắn với hệ thống kênh thuộc công trình thủy lợi Dầu Tiếng - 

Phước Hòa giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- UBND các huyện Dương Minh Châu, 

Tân Biên; 

- UBND thị xã Trảng Bàng; 

- BQL ĐTXDNNN&PTNT; 

- Chi cục Thủy lợi; 

- Trung tâm Khuyến nông; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, CCCN&TY. Hoa ĐPM. 

GIÁM ĐỐC 
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